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(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông tin và thiết bị liên quan, để cho phép 
việc phản hồi xác nhận yêu cầu lặp tự động lai (HARQ-ACK, Hybrid Automatic Repeat 
Request- Acknoleagment) nhanh và việc truyền lại nhanh, giải quyết một cách linh hoạt 
vấn đề mà thông tin điều khiển đường lên trong các khung con khác nhau yêu cầu các tài 
nguyên khác nhau do việc định thời yêu cầu lặp tự động lai (HARQ- Hybrid Automatic 
Repeat Request) linh hoạt, và đảm bảo khả năng áp dụng trong cả hệ thống song công phân 
chia theo tần số (FDD- Frequency Division Duplex) và hệ thống song công phân chia theo 
thời gian (TDD - Time Division Duplex). Phương pháp trong sáng chế này bao gồm: thu, 
bởi thiết bị đầu cuối, thông tin điều khiển đường xuống, trong đó thông tin điều khiển 
đường xuống bao gồm thông tin thứ nhất, và thông tin thứ nhất được sử dụng để chỉ báo ký 
tự mà mang thông tin điều khiển đường lên; xác định, bởi thiết bị đầu cuối, dựa trên thông 
tin thứ nhất, ký tự mà mang thông tin điều khiển đường lên; và ánh xạ, bởi thiết bị đầu 
cuối, thông tin điều khiển đường lên tới ký tự mà mang thông tin điều khiển đường lên, và 
gửi thông tin điều khiển đường lên tới thiết bị mạng.
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